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I- 
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học 
Môn học : THỰC TẬP SỬA CHỮA TỦ LẠNH NÂNG CAO
Số tín chỉ: 03
Tính chất Môn học (bắt buộc hay tự chọn): Bắt buộc
Đối tượng học sinh: (  TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
): Chuyên ngành ĐIỆN – LẠNH 
2. Phân tích nhu cầu
2.1. Vị trí môn học
· Khối kiến thức: Chuyên ngành
· Các môn học trước:
· Kỹ thuật lạnh gia dụng, kỹ thuật lạnh cơ sở, thực tập tủ lạnh cơ bản,
· Kinh tế vi mô I
· Môn học tiên quyết:  
2.2. Thông tin người học
Phần này nêu những yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức… cần có khi nhập học môn học.
2.3. Nhu cầu xã hội đối với người học
Phần này nêu: Những cơ quan nào của nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp nào cần sinh viên tốt nghiệp có tri thức môn học này và cần tri thức đó để giải quyết công việc gì?
2.4. Những ưu tiên của cơ sở đào tạo
Phần này nêu sự ưu tiên của cơ sở đào tạo đối với môn học này trong sự so sánh với các môn học khác thuọc chương trình đào tạo của ngành và của chung toàn trường (nếu có) 
3. Mục tiêu chung của môn học 
Vận dụng kiến thức về an toàn và bảo hộ lao động để bảo vệ sức khỏe và tài sản. 
[bookmark: VNS0001]Học sinh nâng cao kỹ năng thực hành nghề như: 
· Đấu các mạch điện tủ lạnh sử dụng quạt, tủ lạnh thương nghiệp.
· Sửa chữa các thiết bị điện điện tủ lạnh.
· Xác định và sửa chữa các hư hỏng cơ bản về lạnh trong tủ lạnh sử dụng quạt và tủ lạnh thương nghiệp.

4. Chuẩn đầu ra của môn học
· [bookmark: _II__Các_môn_học_tiên_quyết]Về kiến thức: Trình bày được nguyên lý hoạt động sơ đồ nhiệt, Đọc thành thạo sơ đồ mạch điện tủ lạnh thương nghiệp. 

· Về kỹ năng cứng: Đấu các mạch điện tủ lạnh sử dụng quạt, tủ lạnh thương nghiệp.
Sửa chữa các thiết bị điện điện tủ lạnh.
Xác định và sửa chữa các hư hỏng cơ bản về lạnh trong tủ lạnh sử dụng quạt và tủ lạnh thương nghiệp.

· Về kỹ năng mềm


· Về thái độ:  Học sinh nghiêm túc tiếp thu bài giảng, tự tin, cẩn thận trong thực hành, thực hiện đúng tác phong công nghiệp. Ý thức an toàn cho người và thiết bị.
5. Nội dung chi tiết
	Nội dung chi tiết
	Mục tiêu

	PHẦN 1: ĐẤU ĐIỆN TỦ LẠNH NÂNG CAO
	Sau khi học xong phần 1: Học sinh phải và có thể: Đọc thành thạo sơ đồ mạch điện tủ lạnh 
– xác định được các đầu dây ra của tủ lạnh
 – Đấu được các mạch điện tủ lạnh xả đá bán tự động và tự động


	PHẦN 2: SỬA CHỮA LẠNH 2
	Sau khi học xong phần 2: Học sinh  phải và có thể: Chuẩn đoán được tình trạng hư hỏng các thiết bị tủ lạnh.
- Thay thế, kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị.


	PHẦN 3: XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG TỦ LẠNH
	Sau khi học xong phần 3: Học sinh  phải và có thể: Xác định nguyên nhân gây nghẹt.
- Xử lý chỗ bị nghẹt.
- Vận hành kiểm tra phần điện phần cơ khí
- Bảo quản tủ lạnh


	
	


                 TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
	PHẦN I.		ĐẤU ĐIỆN TỦ LẠNH NÂNG CAO
BÀI 1. ĐẤU MẠCH ĐIỆN TỦ LẠNH XẢ ĐÁ BÁN TỰ ĐỘNG
BẰNG ĐIỆN TRỞ VÀ HƠI GA NÓNG

A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh thực hiện được:
· Đọc thành thạo sơ đồ mạch điện tủ lạnh. 
· Xác định được các đầu dây ra của tủ lạnh.
· Đấu mạch điện tủ lạnh xả đá bán tự động bằng điện trở và xả đá bán tự động bằng hơi ga nóng cho tủ lạnh.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Đọc sơ đồ mạch điện tủ lạnh xả đá bán tự động.
1. Bằng điện trở.
2. Bằng hơi ga nóng.
II. Kiểm tra các thiết bị điện tủ lạnh.
III. Đấu mạch điện tủ lạnh xả đá bán tự động.
1. Bằng điện trở.
2. Bằng hơi ga nóng.

BÀI 2. ĐẤU MẠCH ĐIỆN TỦ LẠNH XẢ ĐÁ TỰ ĐỘNG
BẰNG ĐIỆN TRỞ VÀ HƠI GA NÓNG

A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh thực hiện được:
· Đọc thành thạo sơ đồ mạch điện tủ lạnh. 
· Xác định được các đầu dây ra của tủ lạnh.
· Đấu mạch điện tủ lạnh xả đá tự động bằng điện trở và tự động bằng hơi ga nóng cho tủ lạnh.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Đọc sơ đồ mạch điện tủ lạnh xả đá tự động.
1. Bằng điện trở.
2. Bằng hơi ga nóng.
II. Kiểm tra các thiết bị điện tủ lạnh.
III. Đấu mạch điện tủ lạnh xả đá tự động.
1. Bằng điện trở.
2. Bằng hơi ga nóng.

      Bài 3.		ĐẤU MẠCH ĐIỆN TỦ LẠNH THƯƠNG NGHIỆP
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh thực hiện được:
· Đọc thành thạo sơ đồ mạch điện tủ lạnh thương nghiệp. 
· Xác định được các đầu dây ra của tủ lạnh thương nghiệp.
· Đấu mạch điện tủ lạnh thương nghiệp.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
I. Đọc sơ đồ mạch điện tủ lạnh thương nghiệp. 
II. Kiểm tra các thiết bị điện tủ lạnh thương nghiệp.
III. Đấu mạch điện tủ lạnh thương nghiệp.

Bài 4.		THAY THẾ CÁC THIẾT BI  ĐIỆN TỦ LẠNH 
	
A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh thực hiện được:
1. Thay thế các thiết bị điện tủ lạnh.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Xác định tình trạng hư hỏng các thiết bị điện tủ lạnh.
1. Thay thế và kiểm tra tình trạng làm việc của Thermostat.
1. Thay thế.
1.  Kiểm tra tình trạng  làm việc của thermostat.
1. Thay thế và kiểm tra các sensor nóng lạnh.
2. Thay thế.
2.  Kiểm tra tình trạng làm việc của sensor nóng lạnh.
1. Thay thế điện trở xả đá tủ lạnh.
3. Thay thế.
3.  Kiểm tra tình trạng làm việc của điện trở xả đá tủ lạnh.
1. Thay thế timer tủ lạnh
4. Thay thế.
4.  Kiểm tra tình trạng làm việc của timer tủ lạnh.


PHẦN II		SỬA CHỮA LẠNH

Bài 5		KỸ  THUẬT SỬA CHỮA TỦ LẠNH GIÁN TIẾP

A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh thực hiện được:
1. Thay đường ống dẫn ga.
1. Thay phin lọc.
1. Nạp ga vào tủ lạnh gián tiếp.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Thay đường ống dẫn ga.
1. Thay phin lọc.
1. Nạp ga vào tủ lạnh gián tiếp.


Bài 6		KỸ  THUẬT SỬA CHỮA MÁY NƯỚC UỐNG
NÓNG -LẠNH

A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh thực hiện được:
1. Kỹ thuật sửa chữa máy làm lạnh nước uống.
1. Kỹ thuật sửa chữa máy làm nóng nước uống.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Kỹ thuật sửa chữa máy làm lạnh nước uống.
1. Kỹ thuật sửa chữa máy làm nóng nước uống.


PHẦN III		XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG TỦ LẠNH

Bài 7		KIỂM  TRA CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỦ LẠNH

A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh thực hiện được:
1. Kiểm tra các thông số kỹ thuật tủ lạnh.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Kiểm tra dòng khởi động.
1. Kiểm tra dòng làm việc.
1. Kiểm tra nhiệt độ ngăn đông.
1. Kiểm tra nhiệt độ ngăn trữ.
1. Kiểm tra độ ồn khi tủ lạnh hoạt động.
1. Kiểm tra thời gian làm đá.


Bài 8		CHẨN ĐOÁN – KHẮC PHỤC CÁC HƯ HỎNG 

A. MỤC TIÊU: Sau khi học xong bài này học sinh thực hiện được:
1. Chẩn đoán các hư hỏng.
1. Khắc phục các hư hỏng.
B. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Chẩn đoán các hư hỏng.
1. Khắc phục các hư hỏng.

[bookmark: _GoBack]


HỌC LIỆU
Bắt buộc
1. Giáo trình : THỰC TẬP SỬA CHỮA TỦ LẠNH NÂNG CAO                      
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng - Khoa Điện Lạnh
Sách tham khảo 
1. Nguyễn Văn Tài - KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH – Năm 2003.
2. Trần Khánh Hà  - TỦ LẠNH -MÁY ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ DÂN DỤNG.
3. Châu Ngọc Thạch - THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN -  NXB Giáo dục 1988.
4. Nguyễn Đức Lợi  - DẠY NGHỀ SỬA CHỮA TỦ LẠNH VÀ MÁY ĐIỀU HOÀ  DÂN DỤNG - Nhà xuất bản giáo  dục – 2006.
Ngoài ra, sinh viên cần làm quen với trang web với rất nhiều thông tin và vấn đề liên quan đến môn học:

II- HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hình thức tổ chức dạy học
Môn học được triển khai trong vòng 15 tuần. 
Nội dung môn học được thực hiện theo các hình thức sau (Tùy môn học mà lựa chọn):
- Giảng lý thuyết trên giảng đường: (Chương nào, mục nào, cách thức tiến hành) 
+ Giới thiệu các nội dung
+ Nêu các vấn đề, trình bày các vấn đề
+ Phân tích các vấn đề - Nêu các câu hỏi
- Thảo luận, làm việc nhóm. (Chương nào, mục nào, cách thức tiến hành) 
- Tự nghiên cứu (Chương nào, mục nào, cách thức tiến hành) 

Tổng số giờ tín chỉ: 03
· Số giờ thực hành: 90
· Số giờ thảo luận và hướng dẫn bài tập: 
· Số giờ kiểm tra giữa kỳ: 01
· Số giờ thuyết trình bài tập nhóm và ôn tập cuối kỳ:
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá
	Hình thức
	Tỉ lệ

	Bài tập cá nhân  tuần
	%

	Bài tập nhóm tháng
	%

	Bài tập lớn học kỳ
	%

	Thi cuối kỳ
	%



Khoa phê duyệt	    Người xây dựng chương trình            Trưởng bộ môn


Đỗ Trọng Quý
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